
Môn học:

Lớp: HL_04

Học kỳ: Hè 2014-2015

GIẢNG VIÊN: 

1 06QT1C 12420137 Lê Thị Quỳnh Anh 13/03/1994

2 06QT1C 12420142 Phan Thị Kim Anh 10/09/1994

3 06QT1C 12420144 Trịnh Bùi Minh Anh 25/07/1994

4 06QT1C 12420137 Lê Thị Quỳnh Anh 13/03/1994

5 07QT2C 130420123 Nguyễn Kiều Quế Chi 14/02/1995

6 06QT2C 12420324 Lê Thị Bích Chi 08/08/1994

7 06QT1C 12420157 Nguyễn Minh Chiến 04/05/1992

8 07QT2C 07QT2C  Trần Thị Ngọc Điệp 24/06/1995

9 06QT1C 12420167 Phạm Thị Kỳ Duyên 02/11/1994

10 07QT2C 130420130 Lê Thị Thanh Hằng 11/11/1995

11 06QT2C 12420344 Nguyễn Văn Hiền 04/06/1994

12 04QT2C 10420111 Nguyễn Văn Hoàng 03/02/1992

13 06QT2C 12520510 Trương Thị Huyền 27/08/1994

14 06QT2C 12420357 Võ Thị Diễm Kiều 15/10/1994

15 07QT2C 130420138 Lê Thị Thúy Liễu 20/10/1994

16 07QT2C 130420142 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/06/1995

17 07QT2C 130420140 Lâm Thị Thùy Linh 24/06/1995

18 06QT2C 12420366 Cao Xuân Bảo Linh 10/05/1993

19 06QT1C 12420207 Võ Thị Như Ái Linh 03/07/1994

20 06QT1C 12420208 Nguyễn Ánh Loan 09/03/1994

21 07QT2C 130420144 Hoàng Thị Loan 01/10/1995

22 07QT2C 130420046 Trần Bảo Lộc 22/08/1995

23 07QT2C 130420147 Vũ Đức Mạnh 20/01/1994

24 07QT2C 130520057 Huỳnh Thị Nga 10/02/1995

25 07QT2C 130420196 Lê Thị Thanh Nga 16/04/1995

26 07QT2C 130420053 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc 10/10/1995

27 06QT2C 12420380 Hà Quang Ngọc 26/08/1993

28 07QT1C 130420158 Trần Thúy Nhi 24/12/1995

29 07QT2C 1404020507 Huỳnh Thị Quỳnh Như 11/01/1995

30 07QT2C 130440044 Nguyễn Thị Nhung 16/02/1992

31 07QT2C 130420160 Nguyễn Thị Kim Nhung 18/03/1995

32 07QT2C 130420057 Nguyễn Thị Hoàng Nhung 01/06/1995

33 07QT2C 130420162 Nguyễn Thị Yến Nhung 02/08/1995

34 06QT2C 12420392 Nguyễn Thị Xuân Phát 21/09/1994

35 06QT2C 12420391 Huỳnh Tấn Phát 21/06/1993

36 06QT2C 12420400 Võ Ngọc Thảo Quyên 09/08/1991

37 06QT1C 12420252 Ngô Thị Minh Tâm 04/12/1994

38 06QT2C 12420418 Lê Hoàng Như Thanh 08/07/1994
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39 07QT2C 130420091 Trần Vĩnh Thanh 01/12/1995

40 07QT2C 130520038 Nguyễn Thị Loan Thảo 24/11/1995

41 06QT2C 12420425 Trần Thị Thu Thảo 09/06/1994

42 06QT1C 12420266 Mai Thanh Thảo 30/05/1994

43 06QT2C  12420441 Ngô Thi Anh Thu 21/11/1994

44 06QT1C 12420254 Đỗ Nguyễn Kiều Tiên 13/11/1994

45 06QT1C 12420257 Trần Bửu Tiến 30/09/1994

46 07QT2C 130720022 Lê Thị Thùy Trang 02/09/1994

47 06QT2C 12420449 Nguyễn Minh Trí 16/06/1994

48 06QT2C 12420452 Vũ Đình Trung 15/10/1993

49 06QT2C 12420456 Đỗ Thị Hồng Vân 23/02/1994

50 07QT2C 130420181 Đặng Thị Nhật Vi 07/08/1995

51  06QT1C 12420299 Đặng Quốc Vĩ 10/06/1994

52 06QT1C 12420301 Nguyễn Trần Quang Việt 21/08/1994

53 06QT2C 12420460 Bùi Quốc Vinh 30/03/1994

54 07QT2C 130420183 Huỳnh Thị Thanh Xuân 01/06/1994

55 06QT1C 12420307 Đỗ Mỹ Ý 23/01/1994

56 06QT1C 12420308 Châu Bảo Yến 14/10/1993

57 05QT1C 11720232 Nguyễn Liên Thảo 25/03/1993

58 07QT2C 130420157 Đinh Huỳnh Anh Nhi 09/06/1995

59 07QT2C 130420129 Trần Ngọc Hải Hà 14/07/1994

60 07QT2C 1404020505 Nguyễn Thị Thanh Tiền 07/07/1994

PHÒNG ĐÀO TẠO


